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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
Quyết định số: 148/2022/ DS-ST 

Ngày: 14/9/2022 

(V/v:Tranh chấp hợp đồng 

Tín dụng ). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN   

                   SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ TẠI PHIÊN TÒA  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trâm Anh 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Cúc 

                                           2/ Ông Nguyễn Văn Khanh 

- Thư ký phiên tòa: Vũ Ngọc Huyền – Thư ký Tòa án nhân dân quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: Ông Bùi 

Bách Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội; Xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự sơ thẩm thụ lý số 62/2022/TLST-

DS ngày 18 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

78/2022/QĐXX-DS ngày 08/8/2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 62/2022/ về việc : 

Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa: 

Nguyên đơn: Ngân hàng A 

Trụ sở: 442 N, phường A, quận B, TP C  

Đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Minh T - Tổng giám đốc.  

Đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ Thị Anh Đ - Giám đốc phòng quản lý nợ ( Giấy ủy 

quyền lập ngày 26/6/2019) 

Người được ủy quyền lại: Bà Nguyễn Phương A, sinh năm 1996 ( Giấy ủy quyền lập 

ngày 17/8/2021)( Có mặt)  

Bị đơn: Anh Bùi Nam S, sinh năm 1993 

Trú tại: P 804C1 chung cư K, phường N,  quận L, TP Hà Nội.   

(Có mặt)            

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Trong đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như 

tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn là  Ngân hàng A do bà Nguyễn Phương A là đại 

diện theo ủy quyền có ý kiến:  

Ngân hàng A đề nghị Tòa án nhân dân quận Long Biên buộc ông Bùi Nam S phải 

thanh toán cho Ngân hàng A toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi quá hạn tạm tính đến hết 

ngày 14/9/2022, phát sinh từ thẻ tín dụng số 436599100047 3356 được cấp 30/3/2020 

trên cơ sở giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng số 4220090011680 được ký giữa ông Bùi 
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Nam S với Ngân hàng A - CN Hà Nội cụ thể: Nợ gốc: 46.739.503 đồng;  Lãi quá hạn: 

36.808.841 đồng. Tổng cộng 83.548.344 đồng.  

- Buộc ông Bùi Nam S tiếp tục trả tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định tại giấy 

đề nghị cấp thẻ tín dụng. Bản các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng của A 

tính kể từ ngày 15/9/2022  đến ngày trả hết nợ. 

Bị đơn là ông Bùi Nam S trong bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án  

có ý kiến:  

- Công nhận có ký giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng số 4220090011680 với Ngân hàng 

A chi nhánh Hà Nội; Công nhận Ngày 30/3/2020 được Ngân hàng A  cấp thẻ tín dụng 

số 4365991000473356 với hạn mức 50.000.000 đồng. Loại thẻ Visa Platimum Hiệu 

lực tháng 3/2023; Công nhận có sử dụng thẻ vào mục đích tiêu dùng kể từ khi cấp thẻ 

cho đến khi bị cắt vì không thanh toán đầy đủ cho Ngân hàng A   theo thông báo giao 

dịch hàng tháng. Với yêu cầu khởi kiện của ngân hàng Ngân hàng A, ông Bùi Nam S 

đề nghị Ngân hàng A  xem xét miễn giảm lãi và giãn nợ.   

Tại phiên tòa,  

Nguyên đơn là Ngân hàng A do bà Nguyễn Phương A là đại diện theo ủy quyền 

và ông Bùi Nam S  cùng thống nhất giải quyết toàn bộ vụ án như sau:   

1. Ông Bùi Nam S công nhận còn nợ Ngân hàng A tổng số tiền là  83.548.344 đồng 

(Nợ gốc: 46.739.503 đồng;  Lãi quá hạn: 36.808.841 đồng)  phát sinh từ thẻ tín dụng 

số 436599100047 3356 được cấp 30/3/2020  (Số liệu tính đến hết ngày 14/9/2022) và 

cam kết thanh toán cho Ngân hàng  A theo lộ trình sau:  

Lần 1: Hạn cuối cùng ngày 30/9/2022  thanh toán 10.000.000 đồng; 

Lần 2: Hạn cuối cùng ngày 30/10/2022  thanh toán 10.000.000 đồng; 

Lần 3: Hạn cuối cùng ngày 30/11/2022  thanh toán 10.000.000 đồng; 

Lần 4: Hạn cuối cùng ngày 30/12/2022  thanh toán 10.000.000 đồng; 

Lần 5: Hạn cuối cùng ngày 30/01/2023  thanh toán 6.739.503 đồng; 

Lần 6: Hạn cuối cùng ngày 28/02/2023  thanh toán 36.808.841 đồng và lãi phát sinh  

2. Kể từ ngày 15/9/2022 ông Bùi  Nam S  còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn 

của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất quá hạn theo quy định tại Giấy 

đề nghị cấp thẻ tín dụng, bản các điều khoản và điều  kiện sử dụng thẻ tín dụng của A  

cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc 46.739.503 đồng.  

4. Ông Bùi Nam S   không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ theo 

lộ trình tại mục 1  nói trên thì Ngân hàng A có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân 

sự có thẩm quyền thi hành án ngay ( Hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định 

của pháp luật) để thu hồi khoản nợ  

Về án phí: Bị đơn tự nguyện chịu án phí dân sự sơ thẩm.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội có ý kiến 

tại phiên tòa: 

 Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội thụ lý vụ án Dân sự sơ 

thẩm số 62/2022/TLST-DS ngày 18 tháng 4 năm 2022  về việc : Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng là đúng về thẩm quyền; Việc tự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa 

hôm nay về việc giải quyết toàn bộ nội dung vụ án là hoàn toàn tự nguyện và không 

trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
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 Căn cứ Điều 235 Điều 246 của Bộ luật tố tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử 

sơ thẩm ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa hôm 

nay; 

Xét thấy: 

___ 

Việc tự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa hôm nay về việc giải quyết 

toàn bộ nội dung vụ án là hoàn toàn tự nguyện và không trái pháp luật, không trái đạo 

đức xã hội; 

 Hội đồng xét xử sơ thẩm căn cứ Điều 235; Điều 246 của Bộ luật tố tụng dân sự 

ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa; 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:  

 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa như sau:   

1.1 Ông Bùi Nam S cam kết thanh toán cho Ngân hàng A số tiền  83.548.344 đồng 

(bao gồm: Nợ gốc: 46.739.503 đồng;  Lãi quá hạn: 36.808.841 đồng)  phát sinh từ thẻ 

tín dụng số 436599100047 3356 được cấp 30/3/2020  (Số liệu tính đến hết ngày 

14/9/2022)  theo lộ trình sau:  

Lần 1: Hạn cuối cùng ngày 30/9/2022  thanh toán 10.000.000 đồng; 

Lần 2: Hạn cuối cùng ngày 30/10/2022  thanh toán 10.000.000 đồng; 

Lần 3: Hạn cuối cùng ngày 30/11/2022  thanh toán 10.000.000 đồng; 

Lần 4: Hạn cuối cùng ngày 30/12/2022  thanh toán 10.000.000 đồng; 

Lần 5: Hạn cuối cùng ngày 30/01/2023  thanh toán 6.739.503 đồng; 

Lần 6: Hạn cuối cùng ngày 28/02/2023  thanh toán 36.808.841 đồng và lãi phát sinh  

1.2. Kể từ ngày 15/9/2022 ông Bùi  Nam S  còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá 

hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất quá hạn theo quy định tại 

Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng, bản các điều khoản và điều  kiện sử dụng thẻ tín dụng 

của A  cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc 46.739.503 đồng.  

1.3. Ông Bùi Nam S   không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ theo 

lộ trình tại mục 1.1  nói trên thì Ngân hàng A có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án 

dân sự có thẩm quyền thi hành án ngay ( Hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy 

định của pháp luật) để thu hồi khoản nợ  

2. Về án phí:  

Ông Bùi Nam S tự nguyện chịu án phí dân sự sơ thẩm là 7.341.934 đồng. Ngân hàng  

A không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; Vì vậy được nhận lại số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp là 2.025.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 00065014 ngày 12/4/2022 

của Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay và không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo trình tự phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được 

thi hành án và người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi 

hành án và người phải thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6, 

điều 7, điều 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện 

theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận:  

-Viện kiểm sát nhân dân quận 

Long Biên; 

-Chi cục thi hành án dân sự 

quận Long Biên; 

-Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội; 

-Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                       Nguyễn Thị Trâm Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


